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TÒA ÁN NHÂN DÂN TH  XÃ AN NH NỊ Ơ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Tr n Th  M  Lầ ị ỹ ệ
Các H i th m nhân dânộ ẩ :
1. Bà Nguy n Th  Th o - Cán b  h u trí ph ng Bình Đ nh, th  xã An Nh n.ễ ị ả ộ ư ườ ị ị ơ
2. Ông Lê Minh Chi n - Cán b  h u trí ph ng Bình Đ nh, th  xã An Nh nế ộ ư ườ ị ị ơ .
- Th  ký phiên Tòaư : Cô Nguy n Mai Đoan Th c - Th  ký Tòa án nhân dânễ ụ ư

th  xã An Nh n.ị ơ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã An Nh nạ ệ ệ ể ị ơ  tham gia phiên tòa: Bà

Nguy n Th  H ng Loan - Ki m sát viên.ễ ị ồ ể

Ngày 09 tháng 04 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân th  xã An Nh n xét xạ ụ ở ị ơ ử
s  th m công khai v  án hôn nhân gia đình th  lý s : 77/2017/TLST-HNGĐ ngàyơ ẩ ụ ụ ố
22 tháng 11 năm 2017, v  vi c “Ly hôn”. Theo quy t đ nh đ a v  án ra xét x  sề ệ ế ị ư ụ ử ố
14/2018/QĐXXST.HNGĐ ngày 09 tháng 3 năm 2018 và quy t đ nh hoãn phiên tòaế ị
s  11/2018/QĐST-HNGĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018 gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

* Nguyên đ nơ : Ch  Nguy n Th  Thùy D, sinh năm 1988 (v ng m t)ị ễ ị ắ ặ
Trú t i: ạ Thôn 9, xã T, Tp. P, t nh Gia Laiỉ
* B  đ nị ơ : Anh Lê Văn Đ, sinh năm 1982 (v ng m t)ắ ặ
Trú t i: Thôn Nạ , ph ng Nườ , th  xã A, t nh Bình Đ nh.ị ỉ ị

(Ch  D có đ n yêu c u xét x  v ng m t)ị ơ ầ ử ắ ặ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ

* Theo đ n kh i ki n, các th  t c t  t ng ti p theoơ ở ệ ủ ụ ố ụ ế  nguyên đ n ch  Nguy nơ ị ễ
Th  Thùy D trình bàyị : Ch  và anh Lê Văn Đ t  ch c l  c i vào năm 2005, đ n nămị ổ ứ ễ ướ ế
2007 m i ti n hành đăng ký k t hôn t i UBND xã Nh n H. Sau khi c i v  ch ngớ ế ế ạ ơ ướ ợ ồ
s ng t i nhà cha m  ch   t nh Gia Lai đ c h n 1 năm thì chuy n v  s ng t i nhàố ạ ẹ ị ở ỉ ượ ơ ể ề ố ạ
m  ch ng  xã Nh n H u. V  ch ng chung s ng h nh phúc đ c kho ng 3 năm,ẹ ồ ở ơ ậ ợ ồ ố ạ ượ ả
đ n năm 2008 thì phát sinh mâu thu n. V  ch ng th ng xuyên cãi v  nhau nhi uế ẫ ợ ồ ườ ả ề
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chuy n nh  nh t trong cu c s ng, ch  y u t  chuy n anh Đ th ng nh u nh t,ệ ỏ ặ ộ ố ủ ế ừ ệ ườ ậ ẹ
không lo làm ăn. Ch  nhi u l n khuyên nh ng anh Đ không nghe nên ch  d n con vị ề ầ ư ị ẫ ề
nhà cha m  ru t s ng. Sau đó anh Đ lên Gia Lai đ a hai m  con v  chung s ngẹ ộ ố ư ẹ ề ố
nh ng sau đó ti p t c mâu thu n nên ch  l i v  Gia Lai, đ c m t th i gian thì vư ế ụ ẫ ị ạ ề ượ ộ ờ ề
l i Bình Đ nh. Đ n tháng 10/2013, v  ch ng mâu thu n căng th ng, ch  b  v  s ngạ ị ế ợ ồ ẫ ẳ ị ỏ ề ố
nhà cha m  ru t, v  ch ng s ng ly thân t  th i gian đó cho đ n nay. Năm 2015, anhẹ ộ ợ ồ ố ừ ờ ế
Đ lên Gia Lai d n con v  Bình Đ nh s ng. Ch  xác đ nh v  ch ng không còn tìnhẫ ề ị ố ị ị ợ ồ
c m v i nhau nên yêu c u đ c ly hôn v i anh Đ.ả ớ ầ ượ ớ

V  con chung: Có 01 ng i con tên Lê Anh K, sinh ngày 08.4.2007 đang s ngề ườ ố
v i anh Đ. Ly hôn, ch  yêu c u nuôi con và không yêu c u anh Đ c p d ng nuôiớ ị ầ ầ ấ ưỡ
con.

Đ n ngày 07.3.2018, ch  D có đ n thay đ i m t ph n yêu c u kh i ki n,ế ị ơ ổ ộ ầ ầ ở ệ
không yêu c u nuôi con mà yêu c u giao cháu K cho anh Đ nuôi d ng.ầ ầ ưỡ

V  tài s n chung, n  chung: Không yêu c u Tòa gi i quy t.ề ả ợ ầ ả ế
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* Theo biên b n l y l i khai b  đ n anh Lê Văn Đ trình bàyả ấ ờ ị ơ : Th ng nh t nhố ấ ư
l i trình bày c a ch  D v  th i gian c i, có đăng ký k t hôn. Sau khi c i vờ ủ ị ề ờ ướ ế ướ ợ
ch ng chung s ng t i nhà cha m  anh, v  ch ng chung s ng bình th ng, h nhồ ố ạ ẹ ợ ồ ố ườ ạ
phúc.  Đ n kho ng năm 2013, v  ch ng lên Gia Lai  m  quán bán cà phê đ cế ả ợ ồ ở ượ
kho ng 02 tháng thì anh phát hi n v  n  r t nhi u ng i nên anh b  v  s ng ả ệ ợ ợ ấ ề ườ ỏ ề ố ở
Bình Đ nh. Sau đó anh lên thăm con và rút h c b  c a con v  Bình Đ nh h c. Vị ọ ạ ủ ề ị ọ ợ
ch ng s ng ly thân m t th i gian thì anh phát hi n ch  D đã có con v i ng i khác.ồ ố ộ ờ ệ ị ớ ườ
Nay anh xác đ nh tình c m không còn, v  ch ng không th  chung s ng v i nhauị ả ợ ồ ể ố ớ
nên anh th ng nh t ly hôn v i ch  Nguy n Th  Thùy D.ố ấ ớ ị ễ ị

V  con chung: Có 01 ng i con tên Lê Anh K, sinh ngày 08.4.2007 đang s ngề ườ ố
v i anh. Ly hôn, anh yêu c u nuôi con, không yêu c u c p d ng nuôi con.  ớ ầ ầ ấ ưỡ

V  tài s n chung, n  chung: không yêu c u Tòa gi i quy t.ề ả ợ ầ ả ế

Ki m sát viên phát  bi u ý ki n v  vi c tuân theo pháp lu t  t  t ng c aể ể ế ề ệ ậ ố ụ ủ
Th m phán, H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa và c a nh ng ng i tham gia tẩ ộ ồ ử ư ủ ữ ườ ố
t ng trong quá trình gi i quy t v  án k  t  khi th  lý, chu n b  xét x  và t i phiênụ ả ế ụ ể ừ ụ ẩ ị ử ạ
tòa đúng theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Ki m sát viên phát bi u ý ki n v  vi c gi i quy t v  án: ể ể ế ề ệ ả ế ụ
-V  hôn nhân: Công nh n s  thu n tình ly hôn gi a ch  Nguy n Th  Thùy Dề ậ ự ậ ữ ị ễ ị

và anh Lê Văn Đ theo đi u 55 Lu t hôn nhân gia đình.ề ậ
- V  con chung: Ch p nh n giao cháu Lê Anh K cho anh Đ ti p t c nuôiề ấ ậ ế ụ

d ng.ưỡ
- V  tài s n chung, n  chung: Không yêu c u gi i quy t, nên mi n xét.ề ả ợ ầ ả ế ễ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ
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Sau khi nghiên c u các ch ng c , tài li u có trong h  s  v  án đ c th mứ ứ ứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ
tra t i phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét xạ ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử
nh n đ nhậ ị :

[1] V  th  t c t  t ng: ề ủ ụ ố ụ
[1.1] Ch  Nguy n Th  Thùy D kh i ki n xin ly hôn v i anh Lê Văn Đ có đ aị ễ ị ở ệ ớ ị

ch  c  trú t i Thôn Nỉ ư ạ , xã N, th  xã A, t nh Bình Đ nh. Căn c  Kho n 1 Đi u 28,ị ỉ ị ứ ả ề
Kho n 1 Đi u 35, Đi m a Kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s , v  án thu cả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ ự ụ ộ
th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân th  xã An Nh n. ẩ ề ả ế ủ ị ơ

[1.2] Ch  Nguy n Th  Thùy D có đ n yêu c u xét x  v ng m t, b  đ n anhị ễ ị ơ ầ ử ắ ặ ị ơ
Lê Văn Đ đ c tri u t p h p l  đ n l n th  hai nh ng v n ti p t c v ng m tượ ệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ư ẫ ế ụ ắ ặ
không có lý do. Căn c  vào Đi u 227 B  lu t t  t ng dân s , H i đ ng xét x  ti nứ ề ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử ế
hành xét x  v ng m t ch  D, anh Đ.ử ắ ặ ị

[2.] V  n i dung:ề ộ
[2.1] V  quan h  hôn nhân: Ch  Nguy n Th  Thùy D và anh Lê Văn Đ có th iề ệ ị ễ ị ờ

gian tìm hi u và t  nguy n chung s ng v i  nhau,  đ c UBND xã N c p gi yể ự ệ ố ớ ượ ấ ấ
ch ng nh n k t hôn theo đúng quy đ nh c a pháp lu t nên đ c công nh n là hônứ ậ ế ị ủ ậ ượ ậ
nhân h p pháp. Tuy nhiên trong quá trình chung s ng, gi a ch  D anh Đ phát sinhợ ố ữ ị
nhi u mâu thu n nh ng gi a hai anh ch  l i không th  hàn g n, gi i quy t, t  đóề ẫ ư ữ ị ạ ể ắ ả ế ừ
d n đ n vi c ch m d t cu c s ng chung, s ng ly thân trong kho ng th i gian dàiẫ ế ệ ấ ứ ộ ố ố ả ờ
và c  hai anh ch  không còn tình c m v i nhau. Trong quá trình làm vi c ch  D, anhả ị ả ớ ệ ị
Đ cùng xác đ nh tình c m v  ch ng không còn nên th ng nh t ly hôn. Tuy nhiên,ị ả ợ ồ ố ấ
Tòa án nhi u l n ti n hành các phiên ti p c n công khai ch ng c , hòa gi i đ  ghiề ầ ế ế ậ ứ ứ ả ể
nh n s  t  nguy n hòa gi i thành và thu n tình ly hôn gi a ch  D, anh Đ nh ng cácậ ự ự ệ ả ậ ữ ị ư
l n hòa gi i đ u v ng m t anh Đ do đó không th  l p biên b n hòa gi i thành. Trênầ ả ề ắ ặ ể ậ ả ả
c  s  xem xét yêu c u c a ch  D, anh Đ th y r ng vi c thu n tình ly hôn c a haiơ ở ầ ủ ị ấ ằ ệ ậ ủ
anh ch  là t  nguy n và phù h p v i th c t  mâu thu n nên H i đ ng xét x  ch pị ự ệ ợ ớ ự ế ẫ ộ ồ ử ấ
nh n s  t  nguy n thu n tình ly hôn gi a ch  Nguy n Th  Thùy D và anh Lê Vănậ ự ự ệ ậ ữ ị ễ ị
Đ.

 [2.2] V  con chung: Ch  D, anh Đ có 01 ng i con tên Lê Anh K, sinh ngàyề ị ườ
08.4.2007 đang do anh Đ nuôi d ng; ch  D, anh Đ cùng có yêu c u nuôi con. Đ nưỡ ị ầ ế
ngày 07.3.2018, ch  D có đ n thay đ i m t ph n yêu c u kh i ki n, không yêu c uị ơ ổ ộ ầ ầ ở ệ ầ
nuôi cháu K mà yêu c u giao cháu K cho anh Đ ti p t c nuôi d ng. Vi c thay đ iầ ế ụ ưỡ ệ ổ
m t ph n yêu c u kh i ki n c a ch  D không v t quá ph m vi kh i ki n ban đ uộ ầ ầ ở ệ ủ ị ượ ạ ở ệ ầ
nên đ c ch p nh n. Ch  D th ng nh t giao cháu K cho anh Đ nuôi d ng là phùượ ấ ậ ị ố ấ ưỡ
h p v i yêu c u c a anh Đ và nguy n v ng c a cháu K nên H i đ ng xét x  côngợ ớ ầ ủ ệ ọ ủ ộ ồ ử
nh n giao cháu Lê Anh K cho anh Đ ti p t c nuôi d ng. Anh Đ không yêu c u c pậ ế ụ ưỡ ầ ấ
d ng nuôi con nên không xem xét.ưỡ

[2.3] V  tài s n chung, n  chung: Ch  D, anh Đ không yêu c u gi i quy t nênề ả ợ ị ầ ả ế
không xem xét.
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[3] Án phí hôn nhân s  th m: Ch  Nguy n Th  Thùy D ph i ch u theo quyơ ẩ ị ễ ị ả ị
đ nh t i Kho n 4 Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s  và Đi m a Kho n 5 Đi u 27ị ạ ả ề ộ ậ ố ụ ự ể ả ề
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 c a y ban th ng v  qu c h i khóa 14ị ế ố ủ Ủ ườ ụ ố ộ
ngày 30.12.2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng ánị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
phí và l  phí Tòa án.ệ

[4] Ý ki n c a Ki m sát viên v  vi c gi i quy t v  án phù h p v i nh nế ủ ể ề ệ ả ế ụ ợ ớ ậ
đ nh c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n.ị ủ ộ ồ ử ấ ậ

Vì nh ng l  trênữ ẽ ,

QUY T Đ NHẾ Ị

Căn c  vào Kho n 1 Đi u 28, Đi m a Kho n 1 Đi u 35, Đi m a Kho n 1ứ ả ề ể ả ề ể ả
Đi u 39, Kho n 4 Đi u 147, Đi u 227, Đi u 271, Đi u 273 B  lu t t  t ng dânề ả ề ề ề ề ộ ậ ố ụ
s . ự

Áp d ng Đi u 51, 53, 55, 57, 81, 82, 83, 84 Lu t hôn nhân và gia đình; Đi mụ ề ậ ể
a Kho n 5 Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 c a y ban th ng vả ề ị ế ố ủ Ủ ườ ụ
qu c h i khóa 14 ngày 30.12.2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p,ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ử ụ ệ

Tuyên xử:
1/ V  hôn nhân: Công nh n s  thu n tình ly hôn gi a ch  Nguy n Th  Thùy Dề ậ ự ậ ữ ị ễ ị

và anh Lê Văn Đ.
2/ Trách nhi m nuôi d ng con chung sau ly hôn: Giao ng i tên Lê Anh K,ệ ưỡ ườ

sinh ngày 08.4.2007 cho anh Đ ti p t c trông nom, nuôi d ng, chăm sóc và giáoế ụ ưỡ
d c.ụ

Ng i không tr c ti p nuôi con có quy n, nghĩa v  thăm nom con mà khôngườ ự ế ề ụ
ai đ c c n tr . Cha, m  không tr c ti p nuôi con l m d ng vi c thăm nom đ  c nượ ả ở ẹ ự ế ạ ụ ệ ể ả
tr  ho c gây nh h ng x u đ n vi c trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d cở ặ ả ưở ấ ế ệ ưỡ ụ
con thì ng i tr c ti p nuôi con có quy n yêu c u Tòa án h n ch  quy n thăm nomườ ự ế ề ầ ạ ế ề
con c a ng i đó.ủ ườ

Cha, m  tr c ti p nuôi con cùng các thành viên gia đình không đ c c n trẹ ự ế ượ ả ở
ng i không tr c ti p nuôi con trong vi c thăm nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáoườ ự ế ệ ưỡ
d c con.ụ

Trong tr ng h p có yêu c u c a cha, m  ho c cá nhân, t  ch c đ c quyườ ợ ầ ủ ẹ ặ ổ ứ ượ
đ nh t i kho n 5 Đi u 84 Lu t hôn nhân và gia đình, Tòa án có th  quy t đ nh vi cị ạ ả ề ậ ể ế ị ệ
thay đ i ng i tr c ti p nuôi con.ổ ườ ự ế

3/ V  tài s n chung, n  chung: Ch  D, anh Đ không yêu c u gi i quy t, khôngề ả ợ ị ầ ả ế
xét

4/ V  án phí hôn nhân s  th m: Ch  Nguy n Th  Thùy D ph i ch u 300.000đề ơ ẩ ị ễ ị ả ị
đ c kh u tr  vào 300.000đ ti n t m ng án phí theo biên lai thu ti n t m ng ánượ ấ ừ ề ạ ứ ề ạ ứ
phí s  0008490 ngày 22.11.2017 c a Chi c c thi hành án dân s  th  xã An Nh n.ố ủ ụ ự ị ơ
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 5/ Quy n kháng cáo: Án x  công khai s  th m, nguyên đ n và b  đ n v ngề ử ơ ẩ ơ ị ơ ắ
m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo b n án này lên c p xét x  phúc th m trongặ ạ ề ả ấ ử ẩ
h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n sao b n án ho c b n án đ c niêm y t t iạ ể ừ ậ ượ ả ả ặ ả ượ ế ạ
chính quy n đ a ph ng.ề ị ươ
 Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hành ánườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
Dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t thi hành án dân s ,ưỡ ế ị ạ ề ậ ự
th i hi u thi hành án đ c quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ờ ệ ượ ị ạ ề ậ ự

N  i nh nơ ậ :   
- TAND t nh Bình Đ nhỉ ị                       
- VKSND TX. An Nh nơ  
- Chi c c THA TX. An Nh nụ ơ
- UBND xã Nh n H uơ ậ
- Các đ ng s                                                                   ươ ự
- L u h  sư ồ ơ                        
- L u án vănư    
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TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Tr n Th  M  Lầ ị ỹ ệ


